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TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 084305001252 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ THỊ HUỲNH ANH Nữ 16/05/2005 TRÀ VINH Kinh 5.73  

2 084305001235 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ LY CA Nữ 08/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.48  

3 094204004802 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ NGUYỄN DUY CƯỜNG Nam 06/08/2004 VĨNH LONG Kinh 6.60  

4 084205001280 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ TRÍ DĨ Nam 17/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.99  

5 084205001232 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ HOÀNG DIỆU Nam 21/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.54  

6 084203001518 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TÔ KHÁNH DUY Nam 03/06/2003 TRÀ VINH Kinh 5.47  

7 084205001234 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN PHƯƠNG ĐANG Nam 07/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.10  

8 084205001281 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ VĂN ĐẦY Nam 03/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.07  

9 084203001548 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TRUNG HIẾU Nam 06/02/2003 TRÀ VINH Kinh 5.76  

10 075205005457 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ QUỐC HUY Nam 28/09/2005 ĐỒNG NAI Kinh 6.59  

11 084205006491 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN MẠNH HUỲNH Nam 18/02/2005 VĨNH LONG Kinh 6.05  

12 087205012003 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THẠCH HOÀNG KHANG Nam 06/01/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Khơ Me 6.87  

13 084205001187 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN KHIÊM Nam 15/05/2005 TRÀ VINH Kinh 5.33  

14 084205001276 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TRỌNG LỘC Nam 14/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.93  

15 084205007474 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN QUỐC BẢO LUÂN Nam 15/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.38  

16 084086001781 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM SOM NANG Nam 15/04/1986 TRÀ VINH Khơ Me 6.01  

17 084204001187 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN KHẮC HOÀNG NGUYÊN Nam 01/11/2004 TRÀ VINH Kinh 7.37  

18 084205001193 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ VĂN NGUYÊN Nam 24/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.13  

19 084305001326 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ NGỌC NHI Nữ 18/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.58  

20 084205001278 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH CHÍ PHƯƠNG Nam 10/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.39  

21 084305002589 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH THỊ THẢO QUYÊN Nữ 29/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.72  

22 084305000638 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SÚT Nữ 25/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.34  

23 084205001277 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ NHẬT TÂM Nam 27/06/2005 VĨNH LONG Kinh 6.34  

24 084305001272 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THU THẢO Nữ 22/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.11  



TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

25 084205001275 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NHỰT THIỆN Nam 05/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.25  

26 084205001233 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THÁI THỊNH Nam 06/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.74  

27 084305001327 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG THỊ CẨM THÚY Nữ 21/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.01  

28 084205001260 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN HOÀI TRÂN Nam 26/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.48  

29 084205001192 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THẾ TRÂN Nam 29/12/2005 TRÀ VINH Kinh 7.16  

30 084305001253 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG THỤY NHÃ UYÊN Nữ 14/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.08  

31 084205001299 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ HỮU VĂN Nam 07/12/2005 TRÀ VINH Kinh 7.50  

32 084205003469 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐINH HOÀNG VŨ Nam 03/10/2005 BẾN TRE Kinh 6.04  

 

Danh sách gồm: 32 thí sinh  


